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Kết quả xếp loại và thi đua

Tin họcNN2

Môn học tự chọn

ĐĐĐ8.28.56.78.28.96.89.18.68NGUYỄN CHÍ BÌNH1 HSGTG8.1

ĐĐĐ8.17.65.18.47.35.47.57.46NGUYỄN QUỐC DƯƠNG2 TTb7.0

ĐĐĐ6.46.33.55.15.43.555.83.8NGUYỄN THÀNH ĐẠT3 KY5.0

ĐĐĐ9.59.68.39.69.98.19.89.58.8LÊ THỊ KHÁNH ĐOAN4 HSGTG9.2

ĐĐĐ8.69.16.887.86.88.276.3HOÀNG NGỌC HƯƠNG
GIANG

5 HSTTTK7.6

ĐĐĐ8.49.46.59.19.66.99.18.26.7NGUYỄN THÁI THANH
HẰNG

6 HSTTTK8.2

ĐĐĐ8.697.68.38.96.68.98.67.2NGUYỄN LÂM GIA HÂN7 HSTTTK8.2

ĐĐĐ8.39.15.97.48.96.98.87.57.1BÙI ĐỨC HIỆP8 HSTTTK7.8

ĐĐĐ7.78.13.96.75.65.16.76.55.4NGUYỄN TẤN HIẾU9 KTb6.2

ĐĐĐ7.77.85.45.76.54.57.46.85.8HUỲNH THÁI HỢP10 KTb6.4

ĐĐĐ5.272.75.653.35.44.33.5TRẦN ĐỨC HUY11 TbY4.7

ĐĐĐ7.4755.96.357.16.96.7VÕ BÁ HUY12 TTb6.4

ĐĐĐ9.49.69.89.79.68.59.99.49.6NGUYỄN HOÀNG PHI LÂM13 HSGTG9.5

ĐĐĐ7.48.65.477.65.58.85.35NGUYỄN THỊ MỸ LỆ14 TTb6.7

ĐĐĐ7.68.35.37.47.76.17.98.36.5NGUYỄN VĂN LÝ15 HSTTTK7.2

ĐĐĐ8.18.95.36.38.56.17.67.65.7ĐỖ THỊ KIỀU OANH16 TTb7.1

ĐĐĐ8.586.87.58.16.58.27.57.7NGUYỄN HỮU PHÁT17 HSTTTK7.6

ĐĐĐ7.37.356.565.96.86.65.1NGUYỄN HẢI QUANG18 TTb6.3

ĐĐĐ6.87.955.26.556.46.75.1TRẦN NHẬT QUANG19 TTb6.1

ĐĐĐ8.99.58.19.39.58.39.69.48.8NGUYỄN LÊ THIÊN20 HSGTG9.0

ĐĐĐ6.98.24.46.56.157.15.75PHAN THỊ THANH THÚY21 TTb6.1



ĐĐĐ9.39.58.49.59.88.19.69.48.6ĐINH LÊ ANH THƯ22 HSGTG9.1

ĐĐĐ7.27.54.565.656.66.86.9TRẦN THANH TIẾN23 KTb6.2

ĐĐĐ8.595.98.48.46.49.17.87.3NGUYỄN THANH TRÀ24 HSTTTK7.9

ĐĐĐ8.98.68.29.69.37.39.28.78.1NGUYỄN THẾ TRUNG25 HSGTG8.7

ĐĐĐ6.87.53.55.26.45.45.95.85.1VŨ HOÀNG TRUNG26 TbTb5.7

Trong trang này có ....... điểm được sửa chữa, trong đó môn:  Toán .... điểm, Vật lí .... điểm, Hóa học ..... điểm, Sinh học ..... điểm,
Ngữ văn .... điểm, Lịch sử ..... điểm, Ngoại ngữ .....  điểm, GDCD ..... điểm, Công nghệ ..... điểm,
Thể dục ....., Âm nhạc ....... , Mĩ thuật ......, NN2 ....... điểm, Tin học ..... điểm ......................   ......... điểm
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